
STT Ngày sinh Nơi Sinh Điểm số Ghi chú

1 Nguyễn Thái  An 12/09/1996 Gia Lai 5.0 Đạt

2 Nguyễn Thị Diệu Cẩm 20/06/1996 Quảng Ngãi 0.0 Không đạt

3 Nguyễn Ngọc Thùy Diểm 16/08/1995 Bình Dương 3.5 Không đạt

4 Mai Thị Mỹ Duyên 03/02/1996 Tiền Giang 5.0 Đạt

5 Nguyễn Tuấn Đạt 15/09/1996 Đồng Tháp 0.0 Không đạt

6 K' Giăng 30/06/1996 Lâm Đồng 0.0 Không đạt

7 Nguyễn Thị Thu Hà 14/03/1996 Hải Dương 6.5 Đạt

8 Phan Thị Thanh Hảo 08/03/1996 Đồng Nai 6.0 Đạt

9 Lê Thị Hồng 26/01/1995 Bình Phước 6.0 Đạt

10 Ngô Mạnh Hùng 09/07/1996 Nghệ An 5.0 Đạt

11 Lê Hoàng Khanh 04/09/1994 Đồng Tháp 6.0 Đạt

12 Lê Thị Kim Khánh 10/08/1996 Bình Thuận 6.5 Đạt

13 Lê Thị Hồng Lựu 15/10/1995 An Giang 0.0 Không đạt

14 Nguyễn Thị Bích Mai 16/11/1996 Bình Thuận 6.0 Đạt

15 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 09/08/1996 Đồng Tháp 6.0 Đạt

16 Lê Thị Mỹ Ngọc 19/08/1996 Đăk Lăk 5.5 Đạt

17 Ngô Thị Mỹ Ngọc 25/07/1997 Lâm Đồng 0.0 Không đạt

18 Nguyễn Thị Kim Ngọc 16/08/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu 5.0 Đạt

19 Nguyễn Thị Như Ngọc 18/03/1996 Đồng Tháp 4.5 Không đạt

20 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 23/05/1995 Đồng Nai 5.5 Đạt

21 Võ Thanh Nhựt 20/04/1996 Bình Định 5.5 Đạt

22 Vũ Thị Phương 03/07/1997 Đăk Lăk 0.0 Không đạt
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23 Kiều Ngọc Diễm Phượng 03/11/1996 Đồng Tháp 4.5 Không đạt

24 Vũ Ngọc Yến Quy 10/03/1995 Bà Rịa-Vũng Tàu 5.0 Đạt

25 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/02/1995 Cần giờ 7.0 Đạt

26 Nguyễn Thế Thành 20/10/1996 Quảng Ngãi 5.0 Đạt

27 Nguyễn Tươi Thắm 31/10/1995 Bình Định 5.5 Đạt

28 Huỳnh Quốc Thiện 15/08/1996 Tiền Giang 6.5 Đạt

29 Trần Thanh Thu 22/09/1996 Đăk Lăk 6.0 Đạt

30 Lê Thị Kiều Trang 23/11/1996 Kon Tum 5.5 Đạt

31 Phạm Thị Trang 20/09/1997 Tp. Hồ Chí Minh 0.0 Không đạt

32 Nguyễn Thị Huyền Trân 04/04/1996 Long An 0.0 Không đạt

33 Nguyễn Thúy Vy 11/04/1993 Tp. Hồ Chí Minh 0.0 Không đạt

34 Nguyễn Thị Hải Yến 28/06/1996 Hải Dương 5.0 Đạt


